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PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  
TP TAM KỲ 

TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG 
 

 
  
         (Đề gồm có 02 trang) 

KIỂM TRA CUỐI KỲ I NĂM HỌC 2024-2025 
Môn: TOÁN – Lớp 8 

Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)    
                                                    

MÃ ĐỀ A 

 
I/ TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm). Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng nhất của mỗi câu sau. 
Câu 1: Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là đơn thức? 

A. 2 x− . B. ( 2 )xy x− . C. 1 .y
x

.  D. x y+ . 

Câu 2: Trong các đa thức sau, đa thức nào là đa thức nhiều biến? 
A. 35 – 2x . B. 33 7y y+ . C. 23t− . D.  2 –  3xy y . 
Câu 3: Bình phương của hiệu A và B là 
A. 2( )A B+ .  B. 2 2A B− . C. ( )2A B− . D. 2 2A B+ . 
Câu 4: Đẳng thức nào sau đây là hằng đẳng thức? 
A. x y y x+ = + . C. 2x y y− = . 
B. 2 0x y+ = . D.  3t t= . 
Câu 5: Điền vào dấu “…” để được hằng đẳng thức: 2 2 2( ) ...m n m n+ = + +  
A. 2mn . B. mn . C. 4mn . D. 2 22m n . 
Câu 6: Đẳng thức nào sau đây là hằng đẳng thức Tổng hai lập phương của a và b? 
A. 3 3 2 2 3( ) 3 3a b a a b ab b+ = + + + . C. 3 3 2 2( )( )a b a b a ab b+ = + − + . 
B. 3 3 2 2 3( ) 3 3a b a a b ab b− = − + − . D. 3 3 2 2( )( )a b a b a ab b− = − + + . 
Câu 7: Điền vào dấu “...” để được hằng đẳng thức: 3 2 2 33 3 ...y x y xy x+ − − =  
A. 3( )x y− .  B. 3( )y x− . C. 3( )x y+ . D. 3 3x y− . 
Câu 8: Khẳng định nào sau đây là sai? 
A. Hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc là hình vuông. 
B. Hình thang có hai cạnh bên bằng nhau là hình thang cân. 
C. Tứ giác có bốn cạnh bằng nhau là hình thoi. 
D. Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình thoi. 
Câu 9: Tứ giác có hai cạnh đối song song là hình gì? 
A. Hình thang. B. Hình hình hành. C. Hình chữ nhật. D. Hình thoi. 
Câu 10: Tam giác ABC có D và E lần lượt là trung điểm của AC và BC. Đoạn thẳng DE là gì của 
tam giác ABC? 
A. Đường cao. B. Đường trung tuyến. C. Đường phân giác. D. Đường trung bình. 
Câu 11: Kết quả kiểm tra giữa học kỳ I một số môn học của hai bạn An và Bình được biểu diễn trong 
biểu đồ cột kép ở hình dưới đây. Điểm cao nhất của bạn An thuộc về môn 

 
A. Văn.  B. Sử. C. Địa. D. GDCD. 
Câu 12: Muốn so sánh hai tập dữ liệu với nhau, ta nên chọn biểu đồ nào? 



 

A. Biểu đồ tranh. B. Biểu đồ đoạn thẳng. C. Biểu đồ cột kép. D. Biểu đồ hình quạt tròn. 
II/ TỰ LUẬN (7,0 điểm) 

Bài 13. (0,5 điểm) Tính giá trị biểu thức 2 2 1A x y xy= − + , khi 12;
2

x y= − = . 

Bài 14. (2,0 điểm) 
a. Khai triển hằng đẳng thức: 3(2 )x y− . 
b. Phân tích đa thức sau thành nhân tử: 2 22 4 4x x y y− + − . 
c. Tìm x biết: 2 0,25 0x x+ + = . 

Bài 15: (3,0 điểm)  
 15.1. Cho tam giác ABC vuông tại A, M là một điểm tuỳ ý trên BC, kẻ MD vuông góc AB tại 
D, MK vuông góc AC tại K. 
 a. Chứng minh tứ giác ADMK là hình chữ nhật . 
 b. Biết MB = 3 cm, MC = 5cm, AB = 6cm. Tính độ dài đoạn thẳng DA, DB. 
 15.2. Một cột cờ được đặt vuông góc với mặt đất. Tại cùng một thời điểm, nếu nâng cột cờ lên 
cao thêm 1m  thì bóng của nó dài gấp 9

8
 lần so với bóng cột cờ lúc ban đầu. Tính chiều cao ban đầu 

của cột cờ trước khi nâng. 

 
Bài 16: (1,5 điểm) Biểu đồ dưới đây cho biết nhiệt độ trung bình các tháng năm 2020 tại Thành phố 
Hồ Chí Minh. 

 
a. Lập bảng thống kê cho biểu đồ trên. 

b. Tính độ chênh lệch giữa nhiệt độ cao nhất và nhiệt độ thấp nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh 

năm 2020. 
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PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  
TP TAM KỲ 

TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG 
 

 
  
         (Đề gồm có 02 trang) 

KIỂM TRA CUỐI KỲ I NĂM HỌC 2024-2025 
Môn: TOÁN – Lớp 8 

Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)    
                                                    

MÃ ĐỀ B 

I/ TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm). Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng nhất của mỗi câu sau. 
Câu 1: Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là đơn thức? 

A. ( 2 )x yz− − . B. 2x yz− − . C. 1 .x
y

.  D. x y− . 

Câu 2: Trong các đa thức sau, đa thức nào là đa thức nhiều biến? 
A. 2zt + . B. 23 2y y+ . C. 4z . D.  2 –  3x . 
Câu 3: Bình phương của tổng A và B là 
A. 2( )A B+ .  B. 2 2A B− . C. ( )2A B− . D. 2 2A B+ . 
Câu 4: Đẳng thức nào sau đây là hằng đẳng thức? 
A. 2x y y+ = . C. xy yx= . 
B. 2 0x y− = . D.  2z z= . 
Câu 5: Điền vào dấu “…” để được hằng đẳng thức: 2 2 2( 2 ) 4 ...m n m n+ = + +  
A. 2mn . B. mn . C. 4mn . D. 2 22m n . 
Câu 6: Đẳng thức nào sau đây là hằng đẳng thức Hiệu hai lập phương của a và b? 
A. 3 3 2 2 3( ) 3 3a b a a b ab b+ = + + + . C. 3 3 2 2( )( )a b a b a ab b+ = + − + . 
B. 3 3 2 2 3( ) 3 3a b a a b ab b− = − + − . D. 3 3 2 2( )( )a b a b a ab b− = − + + . 
Câu 7: Điền vào dấu “...” để được hằng đẳng thức: 3 2 2 33 3 ...a a b ab b− + − + =  
A. 3( )a b− .  B. 3( )b a− . C. 3( )a b+ . D. 3 3b a− . 
Câu 8: Khẳng định nào sau đây là sai? 
A. Hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc là hình vuông. 
B. Hình thang có hai đường chéo bằng nhau là hình thang cân. 
C. Tứ giác có hai đường chéo vuông góc là hình thoi. 
D. Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật. 
Câu 9: Tứ giác có các cạnh đối song song là hình gì? 
A. Hình thang. B. Hình hình hành. C. Hình chữ nhật. D. Hình thoi. 
Câu 10: Tam giác ABC có M và N lần lượt là trung điểm của AB và AC. Đoạn thẳng MN là gì của 
tam giác ABC? 
A. Đường cao. B. Đường trung tuyến. C. Đường phân giác. D. Đường trung bình. 
Câu 11: Kết quả kiểm tra giữa học kỳ I một số môn học của hai bạn An và Bình được biểu diễn trong 
biểu đồ cột kép ở hình dưới đây. Điểm cao nhất của bạn Bình thuộc về môn:  

 
A. Văn.  B. Sử. C. Địa. D. GDCD. 
Câu 12: Muốn biểu diễn tỉ lệ các phần trong tổng thể, ta nên chọn biểu đồ nào? 



 

A. Biểu đồ tranh. B. Biểu đồ đoạn thẳng. C. Biểu đồ cột kép D. Biểu đồ hình quạt tròn. 
II/ TỰ LUẬN (7,0 điểm) 

Bài 13. (0,5 điểm) Tính giá trị biểu thức 2 2 2A xy x y= − − , khi 21;
3

x y= − = . 

Bài 14. (2,0 điểm) 
a. Khai triển hằng đẳng thức: 3( 3 )z y− . 
b. Phân tích đa thức sau thành nhân tử: 2 24 8 4aa b b− + − . 
c. Tìm x biết: 2 2,25 03x x +− = . 

Bài 15: (3,0 điểm)  
 15.1. Cho tam giác MNP vuông tại M, I là một điểm tuỳ ý trên PN, kẻ IA vuông góc MN tại 
A, IB vuông góc MP tại B. 
 a. Chứng minh tứ giác MAIB là hình chữ nhật  
 b. Biết IN = 3 cm, IP = 4 cm, PM = 8,4 cm. Tính độ dài đoạn thẳng BP, BM. 
 15.2. Một cột cờ được đặt vuông góc với mặt đất. Tại cùng một thời điểm, nếu hạ cột cờ thấp 
xuống 1m  thì bóng của nó dài gấp 6

7
 lần so với bóng cột cờ lúc ban đầu. Tính chiều cao ban đầu của 

cột cờ trước khi hạ. 

 
Bài 16: (1,5 điểm) Biểu đồ dưới đây cho biết doanh thu 12 tháng của một cửa hàng A. 

 
a. Lập bảng thống kê cho biểu đồ trên. 

b. Tính độ chênh lệch giữa doanh thu cao nhất và doanh thu thấp nhất của cửa hàng trên. 

 

 

 

 

 

 



 

ĐÁP ÁN:  

TRẮC NGHIỆM:  

CÂU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Đ/Á A  B D C A A C B B A D D C 
Đ/Á B A A A C C D B C B D C D 

TỰ LUẬN 

ĐỀ A: 

BÀI 
13 

(0,5đ) 

Thay 𝑥𝑥 = −2,𝑦𝑦 = 1
2
 vào biểu thức 2 2 1A x y xy= − + , ta được 

𝐴𝐴 = (−2)2.
1
2
− (−2). �

1
2
�
2

+ 1 = 2 +
1
2

+ 1 =
7
2

 

Vậy A = 7
2
 khi 𝑥𝑥 = −2,𝑦𝑦 = 1

2
 

 
 
0,4đ 
 
0,1đ 

BÀI 
14 

(2,5đ) 

a. (1,0 điểm) 

3(2 )x y−  
= (2𝑥𝑥)3 − 3. (2𝑥𝑥)2.𝑦𝑦 + 3. (2𝑥𝑥).𝑦𝑦2 − 𝑦𝑦3 
= 8𝑥𝑥3 − 12𝑥𝑥2𝑦𝑦 + 6𝑥𝑥𝑦𝑦2 − 𝑦𝑦3 

 
 
 
0,5đ 
0,5đ 

b. (0,5 điểm).   

2 22 4 4x x y y− + −  
= (𝑥𝑥2 − 4𝑦𝑦2) + (−2𝑥𝑥 + 4𝑦𝑦) 
= (𝑥𝑥 − 2𝑦𝑦)(𝑥𝑥 + 2𝑦𝑦) − 2(𝑥𝑥 − 2𝑦𝑦) 
= (𝑥𝑥 − 2𝑦𝑦)(𝑥𝑥 + 2𝑦𝑦 − 2) 

 
 
 
 
0,25đ 
0,25đ 

c. (0,5 điểm) 

2 0,25 0x x+ + =  

𝑥𝑥2 + 2𝑥𝑥.
1
2

+ �
1
2
�
2

= 0 

�𝑥𝑥 + 1
2
�
2

= 0  

nên 𝑥𝑥 + 1
2

= 0 

Vậy 𝑥𝑥 = −1
2
 

 
 
 
 
 
 
0,25đ 
 
 
0,25đ 

BÀI 
15 

(3đ) 

15.1. (2,5 điểm) 
  
 

 
 

0,5đ 
 



 

a) Chứng minh tứ giác ADMK là hình chữ nhật (1 điểm) 
Tứ giác ADMK có: 
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀� = 90°(MK vuông góc AB-gt) 
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀� = 90°(MD vuông góc AC -gt) 
𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵� = 90°(Tam giác ABC vuông tại A) 
Nên tứ giác ADMK là hình chữ nhật  

 
 
0,25đ 
0,25đ 
0,25đ 
0,25đ 

b) Biết MB = 3 cm, MC = 5cm, AB = 6cm. Tính độ dài đoạn thẳng DA, DB.  
(1 điểm) 
Có BC = MB + MC = 3 + 5 = 8 (cm) 
Tam giác  ABC có: MD // AC (vì MD//AK do tứ giác ADMK là hình chữ nhật) 
Theo định lý Thales, ta có: 
𝐷𝐷𝐷𝐷
𝐴𝐴𝐴𝐴

=
𝑀𝑀𝑀𝑀
𝐵𝐵𝐵𝐵

 
𝐷𝐷𝐷𝐷
6

=
5
8

 
Do đó: DA = (5.6):8 = 3,75 (cm). 
DB = AB – DA = 6 – 3,75 = 2,25 (cm) 

 
 
0,25đ 
 
 
0,25đ 
 
 
 
0,25đ 
0,25đ 

15.2. (0,5 điểm) 
Một cột cờ được đặt vuông góc với mặt đất. Tại cùng một thời điểm, nếu nâng 
cột cờ lên cao thêm 1m  thì bóng của nó dài gấp 9

8
 lần so với bóng cột cờ lúc ban 

đầu. Tính chiều cao ban đầu của cột cờ trước khi nâng. 

 
Gọi các điểm như hình vẽ (Học sinh có thể điền trực tiếp điểm vào hình trong đề 
hoặc vẽ hình riêng) 
Trong đó AB là độ cao cột cờ ban đầu, CB = 1m độ dài cột cờ nâng lên. 
AD, AK lần lượt là bóng cột cờ lúc ban đầu và sau khi nâng.  
Ta có: 𝐴𝐴𝐴𝐴

𝐴𝐴𝐴𝐴
= 9

8
 

Tại cùng một thời điểm các tia sáng mặt trời song song nhau nên BD //CK 
Áp dụng định lý Thales, ta có:  
𝐴𝐴𝐴𝐴
𝐴𝐴𝐴𝐴

=
𝐴𝐴𝐴𝐴
𝐴𝐴𝐴𝐴

=
9
8

 

Nên: 𝐴𝐴𝐴𝐴
8

= 𝐴𝐴𝐴𝐴
9

= 𝐴𝐴𝐴𝐴−𝐴𝐴𝐴𝐴
9−8

= 𝐵𝐵𝐵𝐵 = 1, suy ra AB = 8m 
Vậy độ cao cột cờ ban đầu là 8 met.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,1đ 
0,1đ 
 
 
 
0,1đ 
 
0,1đ 
0,1đ 

BÀI 

16 

(1,5đ) 

a. Bảng thống kê nhiệt độ trung bình các tháng năm 2020 tại Thành phố Hồ 
Chí Minh. (1 điểm) 

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Nhiệt độ 

(0C) 

26,

6 

27,

6 

29 30,

5 

29,

5 

28,

5 

28 28 27,

6 

27,

6 

27 26 

 

 

 

0,5đ 

0,5đ 



 

 

b. Tính độ chênh lệch giữa nhiệt độ cao nhất và nhiệt độ thấp nhất tại 

Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020. (0,5điểm) 

Nhiệt độ cao nhất: 30,5 (0C); Nhiệt độ thấp nhất: 26 (0C) 

Độ chênh lệch giữa nhiệt độ cao nhất và nhiệt độ thấp nhất tại Thành phố Hồ Chí 

Minh năm 2020: 30,5 – 26 = 4,5 (0C) 

 

 

0,25đ 

 

0,25đ 

 
ĐỀ B 
 

BÀI 
13 

(0,5đ) 

Thay 𝑥𝑥 = −1,𝑦𝑦 = 2
3
 vào biểu thức 2 2 2A xy x y= − − , ta được 

𝐴𝐴 = (−1).
2
3
− (−1)2. �

2
3
�
2

− 2 = −
2
3
−

4
9
− 2 = −

28
9

 

Vậy A = −28
9

 khi 𝑥𝑥 = −1,𝑦𝑦 = 2
3
 

 
 
0,4đ 
 
0,1đ 

BÀI 
14 

(2,5đ) 

a. (1,0 điểm) 

3( 3 )z y−  
= 𝑧𝑧3 − 3. 𝑧𝑧2. (3𝑦𝑦) + 3. 𝑧𝑧. (3𝑦𝑦)2 − (3𝑦𝑦)3 
= 𝑧𝑧3 − 9𝑧𝑧2𝑦𝑦 + 27𝑧𝑧𝑦𝑦2 − 27𝑦𝑦3 

 
 
 
0,5đ 
0,5đ 

b. (0,5 điểm).   

2 24 8 4aa b b− + −  
= (4𝑎𝑎2 − 𝑏𝑏2) + (−8𝑎𝑎 + 4𝑏𝑏) 
= (2𝑎𝑎 − 𝑏𝑏)(2𝑎𝑎 + 𝑏𝑏) − 4(2𝑎𝑎 − 𝑏𝑏) 
= (2𝑎𝑎 − 𝑏𝑏)(2𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 − 4) 

 
 
 
 
0,25đ 
0,25đ 

c. (0,5 điểm) 

2 2,25 03x x +− =  

𝑥𝑥2 − 2𝑥𝑥.
3
2

+ �
3
2
�
2

= 0 

�𝑥𝑥 − 3
2
�
2

= 0  

nên 𝑥𝑥 − 3
2

= 0 

Vậy 𝑥𝑥 = 3
2
 

 
 
 
 
 
 
0,25đ 
 
 
0,25đ 

BÀI 
15 

(3đ) 

15.1. (2,5 điểm) 

  
 

0,5đ 
 



 

 
 

a) Chứng minh tứ giác BMAI là hình chữ nhật (1 điểm) 
Tứ giác BMAI có: 
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼� = 90°(IA vuông góc MN-gt) 
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼� = 90°(IB vuông góc MP -gt) 
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁� = 90°(Tam giác MNP vuông tại M) 
Nên tứ giác BMAI là hình chữ nhật  

 
 
0,25đ 
0,25đ 
0,25đ 
0,25đ 

b) Biết IN = 3 cm, IP = 4 cm, PM = 8,4 cm. Tính độ dài đoạn thẳng BP, BM. 
(1 điểm) 
Có PN = PI + IN = 3 + 4 = 7 (cm) 
Tam giác  MNP có: BI // MN (vì BI//AM do tứ giác BMAI là hình chữ nhật) 
Theo định lý Thales, ta có: 
𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑃𝑃𝑃𝑃

=
𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑃𝑃𝑃𝑃

 
𝑃𝑃𝑃𝑃
8,4

=
4
7

 

Do đó: PB = (8,4.4):7 = 4,8 (cm). 
PB = PM-PB = 8,4 – 4,8 = 3,6 (cm) 

 
 
0,25đ 
 
 
0,25đ 
 
 
 
0,25đ 
0,25đ 

15.2. (0,5 điểm) 
Một cột cờ được đặt vuông góc với mặt đất. Tại cùng một thời điểm, nếu hạ cột cờ 
thấp xuống 1m  thì bóng của nó dài gấp 6

7
 lần so với bóng cột cờ lúc ban đầu. Tính 

chiều cao ban đầu của cột cờ trước khi hạ. 
 

 
Gọi các điểm như hình vẽ (Học sinh có thể điền trực tiếp điểm vào hình trong đề 
hoặc vẽ hình riêng) 
Trong đó AC là độ cao cột cờ ban đầu, CB = 1m độ dài cột cờ hạ xuống. 
AK, AD lần lượt là bóng cột cờ lúc ban đầu và sau khi hạ.  
Ta có: 𝐴𝐴𝐴𝐴

𝐴𝐴𝐴𝐴
= 6

7
 

Tại cùng một thời điểm nên tia sáng mặt trời song song nhau nên BD //CK 
Áp dụng định lý Thales, ta có:  
𝐴𝐴𝐴𝐴
𝐴𝐴𝐴𝐴

=
𝐴𝐴𝐴𝐴
𝐴𝐴𝐴𝐴

=
6
7

 

Nên: 𝐴𝐴𝐴𝐴
6

= 𝐴𝐴𝐴𝐴
7

= 𝐴𝐴𝐴𝐴−𝐴𝐴𝐴𝐴
7−6

= 𝐵𝐵𝐵𝐵 = 1, suy ra AC = 7m 
Vậy độ cao cột cờ ban đầu là 7 met.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,1đ 
0,1đ 
 
 
 
0,1đ 
 
0,1đ 
0,1đ 

BÀI 

16 

a) Bảng thống kê doanh thu 12 tháng của một cửa hàng A.(1 điểm) 

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

 



 

(1,5đ) Doanh thu 

(Triệu 

đồng) 

52 54 56 68 50 64 60 70 62 52 70 85 

 

0,5đ 

0,5đ 

 

b. Tính độ chênh lệch giữa doanh thu cao nhất và doanh thu thấp nhất 

của cửa hàng trên.(0,5điểm) 

Doanh thu cao nhất: 85 triệu đồng, doanh thu thấp nhất: 50 triệu đồng 

Độ chênh lệch giữa doanh thu cao nhất và doanh thu thấp nhất của cửa hàng trên 

là: 85 – 50 = 35 (triệu đồng) 

 

 

0,25đ 

 

0,25đ 
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